
배다리 배 다리

Jeong Yak Yong bắc cầu thuyền trên sông Hàn

Đây là các từ ghép được tạo thành từ hai từ đơn. Đố các con,
đó là những từ gì ghép lại với nhau?

tên :

Đáp án: Gang (Sông) + Mul (Nước), Chaek (Cặp) + Gabang (Sách)

Ví dụ

Gangmul (Nước Sông) 

Gang (Sông) Mul (Nước)

Chaek (Cặp) Gabang (Sách)

Chaekgabang (Cặp Sách) 

Baedari (Cầu Thuyền) Bae (Thuyền) Dari (Cầu)

책가방

강물

Học từ ghép
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Các con hãy nhìn vào bức tranh,
học ý nghĩa của các từ và tập viết theo các từ ghép nhé.

tên :

Bam (Đêm) : là khoảng thời gian từ lúc mặt trời lặn, trời bắt đầu tối,
                          cho đến khi mặt trời mọc vào sáng hôm sau
Bada (Biển) : là phần rộng lớn, liền mạch trên bề mặt Trái Đất,
                           chứa toàn bộ nước mặn và tách biệt với các lục địa

Gang (Sông) : là dòng nước lớn chảy dài và rộng

Baram (Gió) : là sự chuyển động của không khí,
                            sinh ra do sự thay đổi áp suất hoặc được tạo ra bởi con người hay máy móc

Gaeul (Suối) : là dòng nước nhỏ chảy trong thung lũng hoặc đồng bằng

Mul (Nước) : là một chất lỏng phân bố rộng khắp trong tự nhiên dưới nhiều dạng như sông,
                          hồ, biển và nước ngầm

Bam (Đêm) + Bada (Biển)

Gang (Sông) + Baram (Gió)

Gaeul (Suối) + Mul (Nước)
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